
1 Trần Văn Thìn 67DCOT11 300 7 0326922323

2 Trịnh Hữu Hạ 67DCOT11 540 7 0366784743

3 Lê Văn Sỹ 67DCOT11 270 7 0357484723

4 Trịnh Duy Việt 67DCOT11 275 7 0385943311

5 Nguyễn Trí Dũng 67DCOT11 670 7 0969721997

6 Nguyễn Thanh Sơn 67DCOT11 450 7 0326485154

7 Trần Xuân Trang 67DCOT11 380 7 0961437765

8 Lê Tiến Thường 67DCOT11 300 7 0358289924

9 Nguyễn Ngọc Quý 67DCOT11 470 7 0386413355

10 Phạm Ánh Dương 67DCOT11 330 7 0346661386

11 Mai Anh Tuấn 67DCOT11 415 7 0966120398

12 Nguyễn Phúc Bình 67DCOT12 255 7 0868112246

13 Lã Ngọc Linh 67DCOT12 255 7

14 Nguyễn Mạnh Toàn 67DCOT12 235 7

15 Trần Công Cường 67DCOT12 260 7 0868944185

16 Tô Quang Minh 67DCOT12 240 7 0364952525

17 Lê Văn Huy 67DCOT12 235 7 0357685858

18 Nguyễn Đình Hiển 67DCOT12 245 7 0339747878

19 Trần Văn Hùng 67DCOT12 260 7 0888489262

20 Trần Thanh Thúy 68DCKT11 225 7 0343346385

21 Vũ Hồng Ngọc 68DCKT11 200 7 0963407533

22 Lê Thị Khánh Linh 68DCKT11 210 7 0379542099

23 Nguyễn Thị Sơn Thủy 68DCKT11 210 7 0343750956

24 Trương Thị Hạnh 68DCKT11 280 7 0972632551

25 Nguyễn Thị Phượng 68DCKT11 205 7 0964747302

- Thời gian học: Từ ngày 03/10/2020 đến ngày 13/11/2020 (Theo TKB đợt 2010E).

- Phân công GV dạy: 

SỐ ĐT Ghi chú

LỚP 7

STT
Họ và tên Lớp

Số điểm thi 

thử

Số TC phải 

học

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH




